
UBND TỈNH CÀ MAU
          SỞ Y TẾ

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  1013/QĐ-SYT Cà Mau, ngày  29 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 
163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Quyết định số 014/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-SYT ngày 10/9/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc 
thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ;

Xét Biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày  
29/4/2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 13 năm 2026 

cho 10 cá nhân (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các cá nhân được cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề 
dược.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các 
đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- UBND các Xã, Phường;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Lực
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DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 13 NĂM 2026
(Theo Quyết định số: 1013/QĐ-SYT, ngày 29/4/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau)

                  

Số CMND/CCCD  Bằng cấp chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược  

STT Họ và tên 
đệm Tên Sinh

năm 
Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú Mã 
xã (5)

Tên văn 
bằng Năm cấp Nơi cấp Số Mã Ngày cấp

Loại hình 
hành nghề

ĐT

01 ĐOÀN 
HUYỀN ANH 15/02/1987 096187011056 21/01/2025 Bộ Công an

Số 447D, đường 
Nguyễn Trãi, 

khóm 6, phường 
An Xuyên, tỉnh 

Cà Mau

32002 Dược sĩ 
đại học 27/3/2024 Trường ĐH 

Tây Đô 1886
/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y 

tế

0917262662

02 TRẦN BÉ VI 09/02/1987 095187000403 12/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Nội Ô, xã 
Hồng Dân, tỉnh 

Cà Mau
31843 Dược sĩ 

cao đẳng 27/3/2024
Trường CĐ 
Sài Gòn Gia 

Định
3574

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0849002249

03 NGUYỄN 
NGỌC CHÚC 29/10/1995 095195000263 13/4/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Thống Nhất, 
xã Hồng Dân, 
tỉnh Cà Mau

31843 Dược sĩ 
cao đẳng 19/4/2018 Trường CĐ 

Bách Việt 3575
/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0849002249

04 HUỲNH 
THANH TRÚC 03/12/1993 095193009441 02/7/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Vĩnh Hòa, xã 
Vĩnh Hậu, tỉnh 

Cà Mau
31927 Dược sĩ 

cao đẳng 19/4/2018 Trường CĐ 
Bách Việt 3576

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0849002249

05 LƯƠNG 
XUÂN ĐÔNG 23/7/1988 095088008636 14/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Thống Nhất, 
xã Vĩnh Hậu, 
tỉnh Cà Mau

31927 Dược sĩ 
cao đẳng 17/11/2020

Trường 
CĐYT Bạc 

Liêu
3577

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0888005807

06 NGUYỄN 
THỊ MỘNG NGHI 22/01/1986 095186004443 19/01/2026 Bộ Công an

ấp 15, xã Vĩnh 
Mỹ, tỉnh Cà 

Mau
31918 Dược sĩ 

cao đẳng 17/11/2020
Trường 

CĐYT Bạc 
Liêu

3578
/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0982000961

07 PHẠM HẢI TRIỀU 05/4/1979 089079012440 30/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp 19/5, xã 
Khánh Bình, 
tỉnh Cà Mau

32110 Dược sĩ 
đại học 03/9/2019

Trường ĐH 
Nam Cần 

Thơ
12

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y 

tế

0947015010

08 ĐẶNG KIM NGÂN 19/01/2003 096303000779 09/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Trần Mót, xã 
Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau
31218 Dược sĩ 

cao đẳng 09/9/2024 Trường CĐ 
Y tế Cà Mau 3579

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0946367331
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09 PHẠM 
NGỌC HÂN 22/6/2003 096303007379 22/11/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 
trật tự xã hội

ấp Đất Biển, xã 
Đá Bạc, tỉnh Cà 

Mau
32104 Dược sĩ 

cao đẳng 09/9/2024 Trường CĐ 
Y tế Cà Mau 3580

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc Trạm 

Y tế
0838349672

10 LÊ HỒNG CẨM 02/12/1999 096199011646 04/12/2024 Bộ Công an
ấp 6, xã Khánh 
Bình, tỉnh Cà 

Mau
32110 Dược sĩ 

đại học 29/8/2023
Trường ĐH 
Nam Cần 

Thơ
3581

/CCHN-
D-SYT-

CM
29/4/2026

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y 

tế

0943493357

 Tổng số: 10 Cá nhân;                
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